[bookmark: _GoBack]BÀI 26: THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI = CLTN Đacuyn + DT quần thể
	CÂU HỎI
	CÂU TRẢ LỜI

	1.Theo quan niệm hiện đại: Tiến hóa là gì
	- Tiến hóa là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
- Đơn vị tiến hóa: Quần thể
- Nguyên liệu tiến hóa: Các biến dị di truyền
 + Nguyên liệu sơ cấp( ĐBG và ĐB NST) chủ yếu : Đột biến gen 
 + Nguyên liệu thứ cấp: Biến dị tổ hợp
 + Di nhập gen

	                                   2.Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn
	Tiến hóa nhỏ
	Tiến hóa lớn

	Biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể, làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
- Kết quả: Tạo LOÀI MỚI

- Đặc điểm: Phạm vi hẹp; thời gian ngắn; kiểm chứng bằng thực nghiệm
	- Quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài: Chi họ  bộ lớp ngành



- Phạm vi rộng, thời gian dài; nghiên cứu gián tiếp; không nghiên cứu bằng thực nghiệm được (chỉ gián tiếp qua bằng chứng tiến hóa) 




	3.Nhân tố tiên hóa là gì?
	- Nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể
- Gồm 5 nhân tố:  
 1.Đột biến 
 2.di nhập gen
 3. Chọn lọc tự nhiên
 4.Các yếu tố ngẫu nhiên
 5. giao phối không ngẫu nhiên


	I.Đột biến
	- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen VÔ HƯỚNG
- Gồm ĐB gen và ĐB nst
- ĐB phát sinh tần số thấp: 10 -6 10-4, hầu hết ( lặn và có hại)
- Đặc điểm:
 +ĐBG:  Làm xuất hiện alen mới cung cấp nguyên liệu sơ cấp.
 + Làm thay đổi tần số alen một cách chậm chạp nhất
- Vai trò: cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa

	II.Di nhập gen
	- Sự lan truyền gen( giao tử, hạt phấn, sự di cư của các cá thể) từ quần thể này sang quần thể khác
- Làm thay đổi tần số alen  và thành phần kiểu gen giữa 2 quần thể
- Có thể mang đến alen mới cho quần thể

	III.Chọn lọc tự nhiên
	- CLTN : Phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể có kiểu gen khác nhau trong quần thể 
- CLTN: Tác động TRỰC TIẾP LÊN KIỂU HÌNH  gián tiếp làm biến đổi  gen
- CLTN là nhân tố tiến hóa CÓ HƯỚNG( định hướng cho tiến hóa)
- CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm phụ thuộc vào:
   + Chọn lọc chống lại alen trội: Đào thải alen trội
Làm thay đổi nhanh tần số alen của một quần thể sau 1 thế hệ(Vì  alen trội biểu hiện ra kiểu hình ở dạng đồng hợp trội và dị hợp)
   + Chọn lọc chống lại alen lặn: Đào thải alen lặn rất chậm
CLTN không đào thải hết alen lặn ra khỏi quần thể vì alen lặn tồn tại trong quần thể ở dạng dị hợp
   + Chọn lọc QT VI KHUẨN NHANH hơn QT lưỡng bội

	IV. Các yếu tố ngẫu nhiên
	- Hay xảy ra đói với quần thể có kích thước nhỏ
- Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể một cách đột ngột, không có hướng
- Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ khỏi quần thể và 1 alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể
- Các yếu tố ngẫu nhiên  làm nghèo vốn gen quần thể  giảm đa dạng di truyền

	V. Giao phối không ngẫu nhiên
	- Giao phối không ngẫu nhiên: Tự thụ phấn và giao phối gần
- Không làm thay đổi tần số alen, nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng kiểu gen đồng hợp, giảm kiểu gen dị hợp
- Làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm đa dạng di truyền



BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Tiến hoá nhỏ là quá trình 
A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.
B. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
C. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.
Câu 2: Tiến hoá lớn là quá trình 
A.hình thành các nhóm phân loại trên loài.			B.hình thành loài mới.
C.biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.
D.biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự hình thành các nhóm phân loại trên loài.
Câu 3: Quá trình tiến hoá nhỏ kết thúc khi
A. quần thể mới xuất hiện.		B. chi mới xuất hiện.		
C. loài mới xuất hiện.	          		D. họ mới xuất hiện.
Câu 4: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở tiến hóa là
A. cá thể.			B. quần thể.			C. loài.				D.phân tử.
Câu 5:  Là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó 
A. trực tiếp biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.	B.tham gia vào hình thành loài.
C. gián tiếp phân hóa các kiểu gen.			D. trực tiếp biến đổi kiểu hình của quần thể.
Câu 6: Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là
A. đột biến.		B.  nguồn gen du nhập.	C. biến dị tổ hợp.	D. quá trình giao phối.
Câu 7: Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hoá là
A. đột biến.		B.  nguồn gen du nhập.	C. biến dị tổ hợp.	D. quá trình giao phối.
Câu 8: Vai trò chính của quá trình đột biến là đã tạo ra
A. nguồn nguyên  liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.	
B.nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.
C. những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài.		D. sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ.
Câu 9: Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là 
A. cá thể.			B. quần thể.		C. giao tử.		D. nhễm sắc thể.
Câu 10: Nhân tố làm biến đổi nhanh nhất tần số tương đối của các alen về một gen nào đó là
A. chọn lọc tự nhiên.	B. đột biến.		C. giao phối.		D. các cơ chế cách li.
Câu 11: Trong các nhân tố tiến hoá, nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là
A. đột biến.		B.giao phối .		C. chọn lọc tự nhiên.	  	D. Di – nhập gen
Câu 12: Trong tiến hoá, không chỉ có các alen có lợi được giữ lại mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có hại ở một mức độ nào đó vẫn được duy trì trong quần thể bởi
A. giao phối có chọn lọc		B. di nhập gen.   
C. chọn lọc tự nhiên.		D. các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 13: Giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng
A .làm giảm tính đa hình quần thể.		B .giảm kiểu gen dị hợp tử, tăng kiểu gen đồng hợp tử.
C.thay đổi tần số alen của quần thể.		D. tăng kiểu gen dị hợp tử, giảm kiểu gen đồng hợp tử.
Câu 14: Nhân tố tiến hoá chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể là
A. đột biến, CLTN     		  B. các yếu tố ngẫu nhiên.       
 C. di - nhập gen.     		 D. giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 15: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi đồng thời tần số các alen thuộc một gen của cả 2 quần thể là:
	A. đột biến.	B. di - nhập gen.		C. các yếu tố ngẫu nhiên.		D. CLTN.
Câu 16: Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là:
	A. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp.			B. Chọn lọc chống lại thể dị hợp.
	C. Chọn lọc chống lại alen lặn.				D. Chọn lọc chống lại alen trội.
Câu 17: Các nhân tố tiến hoá làm phong phú vốn gen của quần thể là
	A. đột biến, giao phối không ngẫu nhiên.			B. CLTN, các yếu tố ngẫu nhiên.
	C. giao phối không ngẫu nhiên, di- nhập gen.		D. đột biến, di - nhập gen.
Câu 18: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp, cấp độ chủ yếu chịu tác động của chọn lọc tự nhiên là
A. tế bào và phân tử.		B. cá thể và quần thể.	
C. quần thể và quần xã.		D. quần xã và hệ sinh thái.
Câu 19: Chọn lọc tự nhiên thay đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn nhanh hơn nhiều so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì
A. quần thể vi khuẩn sinh sản nhanh hơn nhiều.	B. vi khuẩn đơn bội, alen biểu hiện ngay kiểu hình.
C. kích thước quần thể nhân thực thường nhỏ hơn.	D. sinh vật nhân thực nhiều gen hơn.
Câu 20: Ở sinh vật lưỡng bội, các alen trội bị tác động của chọn lọc tự nhiên nhanh hơn các alen lặn vì
A. alen trội phổ biến ở thể đồng hợp.			B. các alen lặn có tần số đáng kể.
C. các gen lặn ít ở trạng thái dị hợp.	
D. alen trội dù ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp đều biểu hiện ra kiểu hình.
Câu 21: Nhân tố tiến hoá làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh nhất là:
	A. đột biến.	B. di - nhập gen.		C. các yếu tố ngẫu nhiên.		D. CLTN.
Câu 22(ĐH2009): Cho các nhân tố sau: (1) Biến động di truyền, (2) Đột biến, (3) Giao phối không ngẫu nhiên, (4) Giao phối ngẫu nhiên. Các nhân tố có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là
A. (2), (4)			B. (1), (4)			C. (1), (3)			D. (1), (2)
Câu 23(ĐH2009): Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?
1. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.
1. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với tiến hóa.
1. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa, vì nó góp phần hình thành loài mới.
1. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.
Câu 24(ĐH2009): Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể?
A. Đột biến điểm					B. Đột biến dị đa bội			
C. Đột biến tự đa bội				D. Đột biến lệch bội.
Câu 25(ĐH2009): Cho các thông tin sau:
(1). Trong tế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit.
(2). Vi khuẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn.
(3). Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có 1 phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đếu được biểu hiện ngay ở kiểu hình.
(4). Vi khuẩn có thể sống kí sinh, hoại sinh hoặc tự dưỡng.
Những thông tin được dùng làm căn cứ để giải thích sự thay đổi tần số alen trong quần thể vi kuẩn nhanh hơn so với sự thay đổi tần số alen trong quần thể sinh vật lưỡng bội là
A. (2), (4)			B. (3), (4)			C. (2), (3)			D. (1), (4)
Câu 26ĐH2009): Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo giáo bay sang quần thể 2  và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về:
A. biến động di truyền.				B. di –nhập gen	
C. giao phối không ngẫu nhiên			D. thoái hóa giống
Câu 27(ĐH2012): Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể.
	B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
	C. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.
	D. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định.
Câu 28(ĐH2012):  Một alen nào đó dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể là do tác động của nhân tố nào sau đây?
	A. Giao phối ngẫu nhiên.	B. Chọn lọc tự nhiên.
	C. Các yếu tố ngẫu nhiên.	D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 29(ĐH2012): Nhân tố tiến hóa nào sau đây có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?
	A. Chọn lọc tự nhiên.		B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
	C. Giao phối không ngẫu nhiên.	D. Di – nhập gen.
Câu 30(ĐH2012): Ở một quần thể, cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau:
	F1 : 0,12AA; 0,56Aa; 0,32aa	F2 : 0,18AA; 0,44Aa; 0,38aa
	F3 : 0,24AA; 0,32Aa; 0,44aa	F4 : 0,28AA; 0,24Aa; 0,48aa
	Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống và khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?
	A. Giao phối không ngẫu nhiên.	B. Đột biến gen.
	C. Các yếu tố ngẫu nhiên	D. Giao phối ngẫu nhiên.
Câu 31. Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây đúng?
1. Đột biến quy định chiều hướng của quá trình tiến hóa nhỏ.
1. Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên loài mới.
1. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có di - nhập gen.
1. Nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa nhỏ là biến dị tổ hợp.
Câu 32. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đột biến và di - nhập gen có chung đặc điểm nào sau đây?
1. Là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa.
1. Có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.
1. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
1. Chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.
Câu 33. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
1. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen.
1. Gen đột biến khi đã phát sinh chắc chắn được biểu hiện ngay ra kiểu hình.
1. Đột biến gen có thể gây hại nhưng cũng có thể vô hại hoặc có lợi cho thể đột biến.
1. Đột biến gen làm thay đổi chức năng của prôtêin thường có hại cho thể đột biến.
Câu 34. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có chung vai trò nào sau đây?
1. Loại bỏ hoàn toàn alen lặn ra khỏi quần thể.
1. Làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định.
1. Cung cấp các alen đột biến cho quá trình tiến hóa.
1. Làm thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
Câu 35. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?
A. Giao phối ngẫu nhiên.            B. Đột biến.      C.di nhập gen           D.Chọn lọc tự nhiên  
  Câu 36. Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?
1. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.
1. Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
1. Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
1. Di - nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.
Câu 37. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?
1. Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.
1. Chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể.
1. Có thể làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.
1. Quy định chiều hướng tiến hóa.
Câu 38(2018). Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.
B.Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.
C.Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.
D.Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.
Câu 39(2018). Khi nói về vai trò của đột biến đối với quá trình tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Đột biến đa bội có thể dẫn đến hình thành loài mới.
B.Đội biết cấu trúc nhiễm sắc thể không có ý nghĩa đối với quá trình tiến hóa.
C.Đột biến gen trong tự nhiên làm thay đổi nhanh chóng tần số alen của quần thể.
D.Đột biến cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.

Câu 40(2018). Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào say đây đúng? 
A. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.
B. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
C.Đột biến là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.
D.Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
Câu 41(2018). Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
A.Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.
B.Di - nhập gen chỉ làm thay đổi tần số alen của các quần thể có kích thước nhỏ.
C.Giao phối không ngẫu nhiên luôn dẫn đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể.
D.Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
Câu 42. Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 60% số cá thể mang alen A.
II.Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
III. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khối quần thể.
IV. Nếu chỉ chịu tác động của di - nhập gen thì có thể làm tăng tần số alen A.
	A. 2.
	B. 4.
	C. 1.
	D.
	3.


Câu 43. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là
      A. đột biến gen.	B. đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
      C. biến dị tổ hợp.	D. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
Câu 44(2018). Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen dù có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể?
    A. Giao phối không ngẫu nhiên.	B. Đột biến.
    C. Các yếu tố ngẫu nhiên.	D. Chọn lọc tự nhiên.
Câu 45(2018). Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú vốn gen của quần thể?
    A. Chọn lọc tự nhiên.	B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
    C. Di - nhập gen.	D. Giao phối không ngẫu nhiên.


Câu 46. Cho các nhân tố sau:
1. Đột biến.                   2. Giao phối. 		3. Chọn lọc tự nhiên.      	
4. Các yếu tố ngẫu nhiên.		5. Di nhân gen.
Số nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là
A. 3 		B. 4 		C. 5 			D. 2 

Câu 47. Cho các nhân tố sau:
1. Chọn lọc tự nhiên.
2. Giao phối ngẫu nhiên.
3. Giao phối không ngẫu nhiên.
4. Các yếu tố ngẫu nhiên.
5. Đột biến.
6. Di gen.
Số nhân tố có thể làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể là
A. 3 		B. 4 		C. 5 		D. 6 

Câu 48(TN 2019). Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm?
	A. Giao phối ngẫu nhiên. 		B. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
	C. Đột biến gen. 		D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 49( TN 2019). Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,64 AA : 0,27 Aa : 0,09 aa. Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây sai về quần thể này?
	A. Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì tần số alen A có thể thay đổi.
	B. Nếu có tác động của chọn lọc tự nhiên thì tần số kiểu hình trội có thể bị giảm mạnh. 
C. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì tần số các kiểu gen không thay đổi qua tất cả các thế hệ. 
	D. Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.        
